
1 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC 
TIỀN PHONG 

ĐỀ THI KỸ NĂNG CNTT DÀNH CHO NHÂN VIÊN 
NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian làm bài: 60 phút 
Ngày thi: 25/01/2021 

(Đề thi gồm 02 trang)  
 

ĐỀ BÀI 
❶ Biểu mẫu 
Sử dụng Biểu mẫu Google để tạo Form thu thập các thông tin. Các thông tin thu thập 
có kiểu/ dạng thông tin thu thập phù hợp (ví dụ: dạng ngày tháng, đoạn, số ,…) là 
các thông tin bắt buộc. Ngày tháng năm sinh HS đảm bảo HS không ít hơn 06 tuổi 
và không nhiều hơn 13 tuổi; Năm sinh bố/mẹ đảm bảo bố/mẹ không ít hơn 22 tuổi 
và không nhiều hơn 100 tuổi. Thông tin cần thu thập:  

- Họ và tên HS  
- Lớp 
- Ngày tháng năm sinh  
- Nơi ở 
- Ảnh thẻ 
- Họ và tên bố 
- Năm sinh bố 
- Nghề nghiệp bố 
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu bố 
- Họ và tên mẹ 
- Năm sinh mẹ 
- Nghề nghiệp mẹ 
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu mẹ 

 
❷ Bảng tính 
Sử dụng Bảng tính Google để tạo và tính toán với các yêu cầu 
 a. Điểm TB lấy 01 số thập phân và tính như sau :      
   Hệ số Toán là 2, hệ số Tin là 3, hệ số Anh văn là 1    
 b Xếp thứ theo Điểm TB        
 c. Xếp loại căn cứ vào Điểm TB như sau :       
  - Dưới 5 là Kém       
  - Từ 5 đến 6.4 là TB       
  - Từ 6.5 đến 7.9 là Khá       
  - Từ 8 trở lên là Giỏi       
 d. Học bổng căn cứ vào xếp thứ (không được tự gõ vào)     
   - Từ  thứ 1 đến thứ 3 là 100000      
   - Từ  thứ 4 đến thứ 6 là 50000       
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   - Các học sinh còn lại không được học bổng (để trống)    
 

BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM 
 

STT TÊN 
GIỚI 
TÍNH 

TOÁN TIN 
ANH 
VĂN 

ĐIỂM 
TB 

XẾP 
THỨ 

XẾP 
LOẠI 

HỌC 
BỔNG 

1 Hùng Nam 4 7 5     
2 Bình Nữ 6 8 6     
3 Vân Nữ 10 8 9     
4 Bình Nam 9 10 7     
5 Doanh Nam 5 9 8     
6 Loan Nữ 5 4 6     
7 Anh Nam 9 6 7     
8 Thu Nữ 6 5 7     
9 Khánh Nam 5 9 5     
10 Ngân Nữ 10 8 9     

Tổng: ? ? ?     
Trung bình: ? ? ?     

Điểm lớn nhất: ? ? ?     
Điểm nhỏ nhất: ? ? ?     

Tổng số sinh viên trong 
lớp: 

?       

 
 
❸ Xuất bản, nộp bài 

- Chia sẻ Biểu mẫu và trang tính về Email haicuong-c1tienphong-
gl@hanoiedu.vn  

- Tải về tệp Trang tính dạng Excel (*.xlsx) và gửi đính kèm thư về hộp thư 
haicuong-c1tienphong-gl@hanoiedu.vn  

 
---HẾT--- 


